
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1  

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 04/10 

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 11/10 

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 18/10 

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 25/10 

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 01/11 
Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

*Đón trẻ:  

- Cô đón trẻ từ tay phụ huynh , trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, kiểm tra thân nhiệt , đồ dùng cá nhân của trẻ , 

nhận đồ dùng cá nhân của trẻ từ phụ huynh , ghi và lưu sổ nhật ký nếu như trẻ có biểu hiện bất thường . 

- Cô hướng dẫn trẻ cất balo giầy, dép đúng nơi quy định  

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép: chào cô , chào ông bà, bố mẹ ,người thân. biết cảm ơn, xin lỗi 

- Chọn đồ dùng, đồ chơi, trò chơi theo ý thích của trẻ. 

* Thể dục sáng 

TDS: +Tập theo nhạc bài: Con cào cào; Ước mơ thần tiên; Nhảy dân vũ rửa tay (Dụng cụ: Nơ tay) 

-ĐT hô hấp .thổi nơ 

-ĐT Tay: 

+ Đưa 2 tay cao phía trước sang ngang  

-ĐT Lưng, bụng, lườn:.  

+ Quay sang trái, sang phải. 

- ĐT Chân:+ Ngồi xổm đúng lên  

ĐT: Bật: Bật tại chỗ.  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về cơ thể của bé 

- Trò chuyện cách giữ gìn vệ sinh và bảo vệ cơ thể  

- Trò chuyện về ngày 20/10 

- Trò chuyện về các bộ phận và các bí mật cơ thể  

 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Đi trên vạch kẻ thẳng trên 

sàn  

Âm nhạc 

VĐ: Khuôm mặt cười  

Vận động 

Đi trên ghế thể dục 

đầu đội túi cát. (MT2)  

Âm nhạc 

- DH; Đôi và một  

Vận động 

Bò thấp trong đường dích 

dắc qua 4- 5 điểm.  
MT42, 

MT58, 

MT2, 

MT93, 

MT72, 

MT40, 

MT39 

T3 

Khám phá 

Tôi là ai (MT42)  

Khám phá 

Một số bộ phận trên 

cơ thể  

Khám phá 

Ngày hội của bà và 

mẹ  

Khám phá 

Cảm xúc của bé 

(MT72)  

Khám phá 

Năm giác quan của bé  

T4 

Làm quen với toán 

Ôn 4 hình  

Làm quen với toán Làm quen với toán Làm quen với toán Làm quen với toán 



- Xác định vị trí của 

đồ ở phía trên phía 

dưới có sự định 

hướng  

Ôn phía phải phía trái 

của bản thân  

Xác định vị trí của đồ 

vật ở phía phải, trái 

của bạn khác. (MT40)  

So sánh chiều cao của 2 

đối tượng  

T5 

Văn học 

Thơ: Tay ngoan (MT58)  

Văn học 

- Truyện: Cậu bé mũi 

dài  

Văn học 

Mẹ của em  

Văn học 

- Truyện: Gấu con bị 

sâu răng  

Văn học 

Thơ: Tâm sự của cái mũi  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ bạn trai bạn gái  

Hoạt động tạo hình 

Cắt và dán tóc cho 

khuôn mặt  

Hoạt động tạo hình 

Làm hoa tặng mẹ 

(MT93) 

Hoạt động tạo hình 

Nặn khuôn mặt cảm 

xúc  

Steam 

STEAM: Làm điện thoại 

bằng cốc giấy (MT39)  

Hoạt động 

ngoài trời 

* Tuần 1: Giao lưu với lớp A1  

Trò chuyện tên tuổi sở thích của trẻ - Chơi khu văn hóa dân gian  

Nhặt cẵng cây xếpcác hình - TC: Kéo co - chơi theo ý thích  

Đọc đồng dao : Tay đẹp - TC: Con rắn - Chơi theo ý thích  

Quan sát cây bưởi - TC: Thả đỉa ba ba - Chơi với đồ chơi ngoài trời  

* Tuần 2: Quan sát vườn rau - TC: Tung cao hơn nữa - Chơi theo ý thích  

VĐ: Khuôn mặt cười - TC: Đếm các bộ phận cơ thể  

Vẽ bạn trai bạn gái bằng phấn ra sân - TC: Thi xem đội nào nhanh - Chơi theo ý thích  

Rèn kỹ năng phòng thể chất : Đi , bò , ném  

Chơi với cát và nước - Chơi theo ý thích  

* Tuần 3: VĐ: Bông hồng tặng mẹ và cô - TC: Hái hoa - Chơi theo ý thích  

Giao lưu với lớp A3  

Đi xe đạp - Chơi theo ý( Khu B4: khu vận động giáp cổng trường)  

Vẽ hoa bằng phấn ra sân - TC: Rồng rắn lên mây - Chơi theo ý thích  

Quan sát cây hoa hồng - TC: Hái hoa - Chơi theo ý thích (MT88)  

* Tuần 4: Vẽ khuôn mặt cảm xúc bằng phấn - TC: Tạo khuôn mặt - Chơi itheo ý thích  

Đọc thơ : Những con mắt - TC: Kéo co - Chơi theo ý thích  

Đọc sách góc thư viện - Chơi theo ý thích (MT63)  

VĐ: Đôi vf một - TC: Ai đi giỏi - Chơi theo ý thích 

Quan sát cây ban - TC: Lộn cầu vồng - Chơi theo ý tích  

* Tuần 5: Quan sát các bộ phận cơ thể bạn - TC: Ai đếm nhanh - Chơi theo ý thích 

VĐ: Hãy nhanh tay - TC: Thả đỉa ba ba - Chơi theo ý thích 

Nhặt cẵng bẻ cây xếp thành hình người - TC: Bịt mắt đá bóng - Chơi theo ý thích  

Quan sát cây hồng xiêm - TC: Ai nhanh nhất - Chơi tự do  

MT88, 

MT63 



Đọc thơ : Bé này bé ơi - TC: Mèo đuổi chuột - chơi theo ý thích  

Hoạt động 

chơi góc 

* Góc xây dựng 

- Lắp ghép hình. Góc lắp ghép: ghép hình người 

- Xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối. Góc xây dựng: Xây vười hoa  

* Góc gia đình 

Nấu những món ăn cho bé , nấu ăn làm bánh tặng mẹ  

*Góc tạo hình 

- Vẽ bạn trai bạn gái , nét mặt  

- Vẽ, in , chấm màu, xé dán, nặn, cắt dán ... tạo thành sản phẩm tạo hình như đồ chơi, đồ dùng bản thân , ngày phụ nữ Việt Nam  

- Nặn khuôn mặt cảm xúc , xé dán hoa , vẽ bạn - Nặn theo ý thích, làm thiệp tặng mẹ ..........in bàn tay , chấm vân tay  

* Góc Âm nhạc 

- Hát, vận động các bài hát theo chủ đề Bản thân " Cái mũi, khuôn mặt cười, đôi và một bông hồng tặng mẹ và cô " 

- Tự lựa chọn được các nhạc cụ, dụng cụ( trống con, trống cơm, phách, mỏ...) để gõ đệm theo tiết tấu, nhịp điệu  

* Góc Văn học: 

- Làm sách về bản thân  

- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau 

* Góc toán 

TC: xếp hình thành hình hình học 

-Xếp hình, tô màu các hình, làm bài tập về các phía phải trái trước sau trên dưới của mình và so với bạn khác  

- Làm trong vở Bé nhận biết và làm quen với toán 

* Góc STEAM: Làm điện thoại cốc giấy  

+ Chuẩn bị:Cốc giấy Dây nhôm, dây thừng  

* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Kỹ năng xúc hạt 

- Chơi phòng Montessori( Thư 6 tuần 1)  

 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

*Vệ sinh: 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay theo quy trình 6 bước 

- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt 

* Giờ ăn  

- Luyện một số hành vi văn minh trong ăn uống: Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng từ tốn, không ăn nhồm nhoàm, không làm rơi 

vãi thức ăn 

-. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau  

*Giờ ngủ 

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa 

- Trước giờ ngủ: Nghe nhạc, xem truyện, đọc truyện 

- Trong giờ ngủ: Giáo viên trực trưa, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ 

*Sau ngủ trưa: Tổ chức vận động nhẹ  

 



Hoạt động 

chiều 

* Tuần 1:- Cách xử lý khi ho- hắt hơi - TC: bé ăn món gì?- Cho trẻ xem vdeo những vật gây nguy hiêm và trò chuyện (MT16)  

Làm trong vở tạo hình : TC: Bé giới thiệu về mình và gia đình (MT68)  

Làm trong vở toán - TC: Cái túi kỳ lại- TC: - Bé thích và không thích điều gì (cá nhân)  

Dộc diễn cảm bài thơ Tay ngoan - TC: Giúp cô tìm bạn  

- Bé làm bảng giới thiệu bản thân, bé giới thiệu về bản  

* Tuần 2: Biễu diễn bài : Cái mũi - TC: Đếm các bô phận cơ thể-  

Rèn kỹ năng ở phòng âm nhạc  

- Làm trong vở chữ viết ( a,ă ) - TC: TC: Hãy đứng theo yêu cầu  

Dạy trẻ kể lai truyên : Cậu bé mũi dài - TC: Trong tranh có ai?  

- Xem tranh, ảnh, video về bộ phận cơ thể  

* Tuần 3:TC: Ai khéo hơn - TC: Xâu vòng tặng mẹ  

- Xem tranh, ảnh, video về ngày Phụ nữ Việt Nam - TC: tìm những bông hoa theo yêu cầu  

Làm trong vở toán tay phải tay trái - TC: Đội nào nhanh hơn  

- Đọc diễn cảm thơ : Mẹ của em Trải nghiệm bóc quýt  

Làm trong vở chữ viết ( Chữ â)  

*Tuần 4:- Biểu diễn bài hát . Đôi và một- TC: Cảm xúc bé (MT73)  

TC :Vòng quay cảm xúc - Tập Tập yoga ( Con rắn (Cobra Pose):  

- PTTCKNXH : - Xem phim về kỹ năng sống: Kỹ năng chào hỏi, kỹ năng xin lỗi, cảm ơn 

- Bài tập giấy: TC: Gạch chéo hành vi không đúng, tô màu những bạn biết xin lỗi và cảm ơn  
Dạy trẻ kể lại truyện : Gấu con bị sâu răng - - VTV7 Kids: Những người bạn cầu vồng  

- TC: Đến lượt ai nói, ai biết lắng nghe  

TC: Bắt chước tạo dáng các nhân vật trong tranh  

* Tuần 5:-Làm trong vở tạo hình - TC: Bé làm gì khi bị đau, chảy máu - TC: Ai bò giỏi  

- Xem tranh, ảnh, video về các kỹ năng giữ an toàn và bảo vệ cơ thể - Đọc thơ : Những con mắt  

TC: Ai cao hơn tôi - Tổ chức sinh nhật cho trẻ  

Đọc diễn cảm bài thơ : Tâm sự của cái mũi - TC: Nhảy theo điệu nhạc  

Thứ 6 hàng tuần : Vệ sinh lớp - Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương cuối tuần  

MT16, 

MT68, 

MT73 

Chủ đề - Sự 

kiện  
Khám phá bản thân  Bí mật về cơ thể  Bé yêu mẹ  Thế giới cảm xúc  An toàn và bảo vệ cơ thể   


